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Phụ lục I
DANH SÁCH TÀI SẢN BỊ TỊCH THU XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày       /10/2022 của UBND huyện Thanh Miện)

TT Thông tin về tài sản Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Chất lượng
thực tế

Giá khởi 
điểm Ghi chú

1

01 (Một) điện thoại Iphone 11 
Pro màu vàng, bên trong có 
gắn số sim 0389.768.316 của 
Lã Văn Linh.

Chiếc 01

Đã qua sử dụng, bản 
lock, máy bị khóa, có 
tài khoản icloud (bán 
linh kiện)

2.000.000đ

QĐ THA chủ động số 181/QĐ-
CCTHADS ngày 23/4/2021 của 
Chi cục THADS huyện (Tài sản 
nộp 100% vào NSNN)

2 01 (Một) điện thoại OPPO, số 
IMEI 864738049427990 Chiếc 01 Không sử dụng được 

(không kèm phụ kiện) 10.000đ

3 01(Một) điện thoại ITEL màu 
đỏ, IMEI 35479109066278. Chiếc 01 Không sử dụng được 

(không kèm phụ kiện) 10.000đ

QĐ THA chủ động số 206/QĐ-
CCTHADS ngày 12/5/2021 của 
Chi cục THADS huyện (Tài sản 
nộp 100% vào NSNN)

4 01 (Một) điện thoại di động 
Galaxy J7 Chiếc 01 Không sử dụng được 

(không kèm phụ kiện) 10.000đ

5 01 (Một) điện thoại di động 
Nokia 105 Chiếc 01 Không sử dụng được 

(không kèm phụ kiện) 10.000đ

6 01 (Một) điện thoại di động 
Huawei Chiếc 01 Không sử dụng được 

(không kèm phụ kiện) 10.000đ

QĐ THA chủ động số 213/QĐ-
CCTHADS ngày 20/5/2021 của 
Chi cục THADS huyện (Tài sản 
nộp 100% vào NSNN)

7 01 (Một) điện thoại di động 
Masstel màu đen đỏ Chiếc 01 Không sử dụng được 

(không kèm phụ kiện) 10.000đ

8 01 (Một) điện thoại Sam sung 
Galaxy J6+ màu đen Chiếc 01 Không sử dụng được 

(không kèm phụ kiện) 10.000đ

QĐ THA chủ động số 263/QĐ-
CCTHADS ngày 28/7/2021 của 
Chi cục THADS huyện (Tài sản 
nộp 100% vào NSNN)

9 01 (Một) điện thoại Nokia S3 Chiếc 01 Không sử dụng được 
(không kèm phụ kiện) 10.000đ

10 01 (Một) điện thoại Oppo 
Reno2F Chiếc 01

Không sử dụng được 
(không kèm phụ kiện) 50.000đ

QĐ THA chủ động số 20/QĐ-
CCTHADS ngày 04/10/2021 
của Chi cục THADS huyện (Tài 
sản nộp 100% vào NSNN)
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11 01 (Một) điện thoại Oppo 
A92 Chiếc 01

Không sử dụng được 
(không kèm phụ kiện) 50.000đ

12 01 (Một) điện thoại Oppo A7 Chiếc 01 Không sử dụng được 
(không kèm phụ kiện) 50.000đ

13 01 (Một) điện thoại Oppo Chiếc 01 Không sử dụng được 
(không kèm phụ kiện) 10.000đ

14 01 (Một) điện thoại Iphone 11 
Promax Chiếc 01

Đã qua sử dụng, máy 
bị khóa, có tài khoản 
icloud, màn hình góc 
trái phía dưới bị vỡ  
(không kèm phụ kiện)

3.000.000đ

15 01 (Một) điện thoại Galaxy 
Note 10 Chiếc 01 Đã qua sử dụng (không 

kèm phụ kiện) 2.000.000đ

16 01 (Một) điện thoại Iphone 
XS Max màu vàng Chiếc 01

Đã qua sử dụng, bản 
lock, máy bị khóa, có 
tài khoản icloud (không 
kèm phụ kiện)

3.000.000đ

17 01 (Một) điện thoại Iphone X Chiếc 01

Đã qua sử dụng, bản 
lock, máy bị khóa, có tài 
khoản icloud (không 
kèm phụ kiện)

2.000.000đ

18 01 điện thoại Iphone 11 Chiếc 01

Đã qua sử dụng, bản 
lock, máy bị khóa, có tài 
khoản icloud (không 
kèm phụ kiện)

1.000.000đ

19 01 (Một) điện thoại Samsung 
Galaxy S10+ Chiếc 01 Đã qua sử dụng (không 

kèm phụ kiện) 1.000.000đ

QĐ THA chủ động số 39/QĐ-
CCTHADS ngày 13/10/2021 
của Chi cục THADS huyện (Tài 
sản nộp 100% vào NSNN)

Tổng cộng 14.240.000đ
(Mười bốn triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng)
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